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	        UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày       tháng 6 năm 2026



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
DANH MỤC NGHỀ, NGƯ CỤ CẤM SỬ DỤNG KHAI THÁC THỦY SẢN; DANH MỤC KHU VỰC CẤM
KHAI THÁC THỦY SẢN CÓ THỜI HẠN Ở VÙNG VEN BỜ, VÙNG LỘNG VÀ VÙNG NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH ĐẮK LẮK, BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH 38/2020/QĐ-UBND TỈNH ĐẮK LẮK (CŨ)

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-SNNMT ngày     /6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2020/QĐ-UBND
	DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2020/QĐ-UBND
	THUYẾT MINH

	Quy định Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
	Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
	Sửa đổi theo Quy định tại Thông tư số 88/2025/TTBNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc hướng dẫn về Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và phù hợp với địa danh mới theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 
2. Đối tượng áp dụng
Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có hoạt động liên quan đến hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.
	Quy định tại Thông tư số 88/2025/TTBNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc hướng dẫn về Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.







	Điều 2. Quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; một số nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh

	Điều 2. Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa
1. Nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản.
2. Quy định kích thước mắt lưới tối thiểu tại bộ phận tập trung thủy sản đối với ngư cụ khai thác nguồn lợi thủy sản ở vùng biển.
3. Quy định kích thước mắt lưới tối thiểu tại bộ phận tập trung thủy sản đối với ngư cụ khai thác nguồn lợi thủy sản ở vùng nội địa.
	Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản được xây dựng căn cứ vào Thông tư số 88/2025/TTBNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc hướng dẫn về Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

	
	Điều 3. Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn
1. Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng biển.
2. Khu vực cấm khai thác thủy sản ở vùng nội địa. 
	- Trên cơ sở tiêu chí xác định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn quy định tại Điều 32 và tại II của Phụ lục XI danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn được ban hành kèm theo Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc hướng dẫn về Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; khu vực được Thủ tướng chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 09/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xác định phạm vi, ranh giới, tọa độ theo diện tích, địa danh tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 09/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên bản đồ Google map (hệ tọa độ VN 2000).
- Kế thừa nội dung cốt lõi của Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND và bổ sung một số khu vực nằm trong Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 09/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ:
+ Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng biển: Hòn Chùa và vùng ven biển Tuy Hòa (theo Mục 35, 36 Phụ lục III Quyết định số 389/QĐ-TTg)
+ Khu vực cấm khai thác thủy sản ở vùng nội địa: Sông Ba (theo Mục 44, 45 Phụ lục VI Quyết định số 389/QĐ-TTg)

	Điều 3. Tổ chức thực hiện 

	Điều 4. Tổ chức thực hiện 

	Bổ sung một số nội dung quy định về trách nhiệm  của từng chủ thể; đồng thời bỏ cách quy định theo mô hình cấp huyện cũ để phù hợp tổ chức chính quyền địa phương hiện nay.

	Điều 4. Điều khoản thi hành
	Điều 5. Điều khoản thi hành
	Giữ nguyên.




